Bài 37: LỰC HẤP DẪN VÀ TRỌNG LƯỢNG

Câu 1<NB> Bên ngoài vỏ hộp kẹo có ghi 400g. Con số 400g được ghi trên hộp chỉ:
A. Thể tích của hộp kẹo                                       
B. Sức nặng của hộp kẹo                                      
C. Khối lượng của kẹo trong hộp                        
D. Số lượng kẹo trong hộp
Câu 2<NB> Đơn vị trọng lượng là gì?
A. N.m                     
B. N/m                              
C. N                             
D. N/m2
Câu 3<TH> Trong các lực dưới đây lực nào không phải là trọng lực?

A. Lực tác dụng lên vật đang rơi.

       
B. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.


C. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.            
D. Lực lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.
Câu 4<NB> Trọng lực là 

A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất     
B. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.

C. lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.     
D. lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 5<TH> Quả cân 500g có trọng lượng là bao nhiêu?

A. 5N
                                                     
C. 500N

B. 0,5N
                                          
 D. 50N.

Câu 6<TH>  Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng 

A. của trọng lực có độ lớn 1N.




B. của trọng lực có độ lớn 10N.

C. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi độ lớn 1N.

D. của trọng lực có độ lớn 10N và lực đàn hồi độ lớn 10N.
Câu 7 <TH> Đặt một quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Quyển sách chịu tác dụng của hai lực cân bằng là

A. lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ dưới lên trên và lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới.

B. lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ dưới lên trên.

C. trọng lực của quyển sách và lực ma sát giữa quyển sách với mặt bàn.

D. lực đỡ của mặt bàn và lực ma sát giữ quyển sách đứng yên trên mặt bàn.

Câu 8<NB> Trọng lực có phương và chiều:

A. Phương ngang, chiều từ trái sang phải

B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới

C. Không theo phương và chiều nào cả

D. Phương ngang, chiều từ dưới lên trên

Câu 9<TH>  Một thùng hoa quả có trọng lượng 50N thì thùng hoa quả đó có khối lượng bao nhiêu kg? 

A. 5kg.




B. 0,5kg.

C. 50kg.

D. 500kg.
Câu 10<TH>  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.




B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.

C. Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.
Câu 11 <VDC> Trên một chiếc cầu có biển báo “Cấm xe tải 5 tấn lưu thông trên cầu”. Một chiếc xe tải có khối lượng 2,5 tấn chở trên xe 40 bao xi măng. Xe này có được phép qua cầu không ? Biết rằng một bao xi măng có khối lượng 50 Kg

<$> Khối lượng 40 bao xi măng là: 

40.50 = 2000 kg = 2 tấn

Khối lượng  cả xe và hàng là: 2,5 +2 = 4,5 tấn

 Vậy xe này vẫn được phép lưu thông qua cầu
Câu 12<VD>Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?

<$>Ta có:   m1= 2kg  => P1= 20N




   m2= 10kg => P2= 100N




    20N < 100N  ( P1 <P2)

Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg
Câu 13 <VD> Tìm ví dụ về lực hút của Trái Đất?

<$>Thả viên phấn từ trên cao rơi xuống nhờ lực hút của Trái Đất; Ném quả bóng lên cao ta thấy quả bóng lại rơi xuống đất nhờ lực hút của Trái Đất;  Cuốn sách nằm yên trên bàn do lực hút của Trái Đất tác dụng vào quyển sách cân bằng với lực nâng của bàn.
Câu 14<VDC>Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

<$>Họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng vì trọng lượng trên Mặt Trăng của các nhà du hành vũ trụ (lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng khoảng 1/6 trọng lượng của người đó trên Trái Đất.
